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TỪ	ĐIỂN	BÁCH	KHOA	Y	HỌC	VIỆT	NAM	Tác	Giả:	Nguyễn	Quốc	Triệu-	Phạm	Song	Loại	bìa:	Bìa	cứng	Số	tranG:	1145	Từ	điển	bách	khoa	Y	học	Việt	Nam	xuất	bản	kỳ	này	là	dạng	từ	điển	khái	niệm;	nghĩa	là	không	những	giải	thích	mục	từ	mà	còn	nêu	lên	cơ	chế	bệnh	sinh,	triệu	chứng	lâm	sàng,	điều	trị,	dự	phòng	nếu	thuộc	mục	từ	bệnh	học;	còn	những
mục	từ	thuộc	chuyên	ngành	cơ	sở,	xét	nghiệm	thì	nêu	ứng	dụng	vào	thực	tiễn.	Thực	chất	là	một	cuốn	từ	điển	bách	khoa	thư	bệnh	học	rút	gọn	cốt	lõi	nhất	để	tính	sử	dụng	hiệu	quả	cao	nhất.	-------------------------	NHÀ	SÁCH	Y	DƯỢC	-	TIỆM	SÁCH	Y	KHOA	KI	ỐT	09	Địa	chỉ:	922/8	Cách	mạng	tháng	8-	Phường	5-	Quận	Tân	Bình-	Thành	phố	Hồ	Chí	Minh
Hotline:	077	501	7876	Website:	------------------------------	Website	được	xây	dựng	bởi:	Công	ty	Cổ	phần	công	nghệ	AIVY	Phố	Cầu	Am,	Phường	Vạn	Phúc,	Quận	Hà	Đông,	Thành	phố	Hà	Nội,	Việt	Nam	Website:	Facebook:	Liên	hệ:		Miền	Bắc:	0373.150.518	(Mr.Duy)	Miền	Nam:	0704.518.886	(Ms.Hảo)	#thiếtkếweb	#Nhà_sách_y_dược	#sách_y_khoa
#nhasachsuckhoe	#Tiệm_Sách_Y_Khoa_Kiot_Số09	Hồi	sức	Cấp	cứu	Chuyên	đề	Covid-19	Nội	tim	mạch	Nội	Thần	kinh	Y	học	Đột	quỵ	Nội	Hô	Hấp	Nội	Cơ	xương	khớp	Nội	tiết	–	Chuyển	hóa	Dị	ứng	–	Miễn	dịch	Lâm	sàng	Bệnh	truyền	nhiễm	Nội	Thận	–	Lọc	máu	Y	học	đau	Nội	tiêu	hóa	–	Gan	mật	Nội	Huyết	học	lâm	sàng	Y	học	Giảm	nhẹ	Tâm	thần	học	lâm
sàng	Da	liễu	Dinh	dưỡng	lâm	sàng	Từ	điển	bách	khoa	Y	học	Việt	Nam	xuất	bản	kỳ	này	là	dạng	từ	điển	khái	niệm;	nghĩa	là	không	những	giải	thích	mục	từ	mà	còn	nêu	lên	cơ	chế	bệnh	sinh,	triệu	chứng	lâm	sàng,	điều	trị,	dự	phòng	nếu	thuộc	mục	từ	bệnh	học;	còn	những	mục	từ	thuộc	chuyên	ngành	cơ	sở,	xét	nghiệm	thì	nêu	ứng	dụng	vào	thực	tiễn.	Thực
chất	là	một	cuốn	từ	điển	bách	khoa	thư	bệnh	học	rút	gọn	cốt	lõi	nhất	để	tính	sử	dụng	hiệu	quả	cao	nhất.Giá	sản	phẩm	trên	Tiki	đã	bao	gồm	thuế	theo	luật	hiện	hành.	Bên	cạnh	đó,	tuỳ	vào	loại	sản	phẩm,	hình	thức	và	địa	chỉ	giao	hàng	mà	có	thể	phát	sinh	thêm	chi	phí	khác	như	phí	vận	chuyển,	phụ	phí	hàng	cồng	kềnh,	thuế	nhập	khẩu	(đối	với	đơn	hàng
giao	từ	nước	ngoài	có	giá	trị	trên	1	triệu	đồng).....	TỪ	ĐIỂN	BÁCH	KHOA	Y	HỌC	VIỆT	NAM	TÁC	GIẢ:	NGUYỄN	QUỐC	TRIỆU	–	PHẠM	SONG	Từ	điển	bách	khoa	Y	học	Việt	Nam	là	dạng	từ	điển	khái	niệm;	nghĩa	là	không	những	giải	thích	mục	từ	mà	còn	nêu	lên	cơ	chế	bệnh	sinh,	triệu	chứng	lâm	sàng,	điều	trị,	dự	phòng	nếu	thuộc	mục	từ	bệnh	học;	còn
những	mục	từ	thuộc	chuyên	ngành	cơ	sở,	xét	nghiệm	thì	nêu	ứng	dụng	vào	thực	tiễn.	từ	điển	bách	khoa	y	học	việt	nam	Thực	chất	là	một	cuốn	từ	điển	bách	khoa	thư	bệnh	học	rút	gọn	cốt	lõi	nhất	để	tính	sử	dụng	hiệu	quả	cao	nhất.	ĐỂ	LẠI	EMAIL	CUỐI	BÀI,	AD	SẼ	GỬI	LẠI	SÁCH	CHO	BẠN	QUA	EMAIL	SAU	5PH	Với	sự	cố	gắng	kiên	trì,	bền	bỉ	của	toàn
thể	các	nhà	khoa	học	y	tế	đã	tham	gia	biên	soạn,	thẩm	định	cũng	như	sự	chỉ	đạo	của	Ban	thường	trực	Tổng	hội	Y	học,	của	các	vụ,	cục	có	liên	quan	của	Bộ	Y	tế	và	Bộ	Khoa	học	–	Công	nghệ	nên	chỉ	trong	2	năm	2009-2010	đã	hoàn	thành	gần	4000	mục	từ	hiện	diện	trong	Từ	điển	bách	khoa	Y	học	Việt	Nam	Thời	gian	là	chánh	án	công	minh	nhất	như	4	cuốn
Bách	khoa	thư	bệnh	học	thuần	túy	khoa	học	y	học	xuất	bản	từ	năm	1991	đến	trọn	bộ	năm	1995	mà	đã	tái	bản	lần	thứ	6.	Hy	vọng	cuốn	Từ	điển	bách	khoa	Y	học	về	phạm	vi	và	số	lượng	nhà	khoa	học	tham	gia	rộng	lớn	hơn	nhiều,	chất	lượng	cao	hơn	vì	trong	10	năm	qua	tiến	bộ	y	học	trên	thế	giới	và	ở	Việt	Nam	đã	tăng	tốc	ngoạn	mục	về	chất	lượng,	chiều
sâu	và	nhiều	ứng	dụng	hơn	bao	giờ	hết	sẽ	được	đông	đảo	nhân	dân	và	đồng	nghiệp	hưởng	ứng	vì	thực	sự	đã	giúp	cho	công	việc	tra	khảo,	ứng	dụng,	nâng	cao	kiến	thức	và	biết	bảo	vệ	sức	khỏe	của	cá	nhân	và	cộng	đồng	hiệu	quả	hơn.	Đó	chính	là	mong	ước	của	Bộ	Y	tế	khọc	trò	mình	được	bày	tỏ	kiến	thức	tích	lũy	suốt	đời,	đem	ra	trình	bày	với	nhân	dân
và	đồng	nghiệp.	Cũng	như	Dược	thư	Quốc	gia	Việt	Nam.	Ban	thường	trực	quyết	định	cho	ấn	hành	Từ	điển	Bách	khoa	y	học	Việt	Nam	–	tập	I	để	hầu	nhận	thêm	ý	kiến	đóng	góp	của	độc	giả	nhằm	góp	phần	cho	Từ	điển	Bách	khoa	y	học	Việt	Nam	có	vị	trí	xứng	đáng	trong	kho	tàng	tri	thức	y	học	nước	nhà.	Trân	trọng	giới	thiệu	thành	quả	của	các	nhà	khoa
học	ngành	y	tế.	Xem	thêm	:		We’d	love	your	help.	Let	us	know	what’s	wrong	with	this	preview	of	Từ	điển	bách	khoa	y	học	Việt	Nam	by	Nguyễn	Quốc	Triệu.	Share	Tweet	Pin	Send	Send	Tải	sách	–	Download	sách	Từ	điển	Bách	khoa	Y	học	Việt	Nam	của	tác	giả	Nguyễn	Quốc	Triệu	thuộc	thể	loại	Sách	Y	Học	miễn	phí	định	dạng	PDF,	EPUB,	MOBI.Giá	sản
phẩm	trên	Tiki	đã	bao	gồm	thuế	theo	luật	hiện	hành.	Tuy	nhiên	tuỳ	vào	từng	loại	sản	phẩm	hoặc	phương	thức,	địa	chỉ	giao	hàng	mà	có	thể	phát	sinh	thêm	chi	phí	khác	như	phí	vận	chuyển,	phụ	phí	hàng	cồng	kềnh,	...Từ	điển	bách	khoa	Y	học	Việt	Nam	xuất	bản	kỳ	này	là	dạng	từ	điển	khái	niệm;	nghĩa	là	không	những	giải	thích	mục	từ	mà	còn	nêu	lên	cơ
chế	bệnh	sinh,	triệu	chứng	lâm	sàng,	điều	trị,	dự	phòng	nếu	thuộc	mục	từ	bệnh	học;	còn	những	mục	từ	thuộc	chuyên	ngành	cơ	sở,	xét	nghiệm	thì	nêu	ứng	dụng	vào	thực	tiễn.	Thực	chất	là	một	cuốn	từ	điển	bách	khoa	thư	bệnh	học	rút	gọn	cốt	lõi	nhất	để	tính	sử	dụng	hiệu	quả	cao	nhất.Review	từ	độc	giả	Huynh	NhoTrang	sách	không	đậm	chất	lắm,	nội
dung	hơi	bị	nhức	đầuTừ	khóa	tìm	kiếm	Đánh	giáTrung	bình	4.1	sao	từ	501	đánh	giá.	TỪ	ĐIỂN	BÁCH	KHOA	Y	HỌC	VIỆT	NAM	Từ	điển	bách	khoa	Y	học	Việt	Nam	là	dạng	từ	điển	khái	niệm;	nghĩa	là	không	những	giải	thích	mục	từ	mà	còn	nêu	lên	cơ	chế	bệnh	sinh,	triệu	chứng	lâm	sàng,	điều	trị,	dự	phòng	nếu	thuộc	mục	từ	bệnh	học;	còn	những	mục	từ
thuộc	chuyên	ngành	cơ	sở,	xét	nghiệm	thì	nêu	ứng	dụng	vào	thực	tiễn.	từ	điển	bách	khoa	y	học	việt	nam	Thực	chất	là	một	cuốn	từ	điển	bách	khoa	thư	bệnh	học	rút	gọn	cốt	lõi	nhất	để	tính	sử	dụng	hiệu	quả	cao	nhất.	Với	sự	cố	gắng	kiên	trì,	bền	bỉ	của	toàn	thể	các	nhà	khoa	học	y	tế	đã	tham	gia	biên	soạn,	thẩm	định	cũng	như	sự	chỉ	đạo	của	Ban	thường
trực	Tổng	hội	Y	học,	của	các	vụ,	cục	có	liên	quan	của	Bộ	Y	tế	và	Bộ	Khoa	học	-	Công	nghệ	nên	chỉ	trong	2	năm	2009-2010	đã	hoàn	thành	gần	4000	mục	từ	hiện	diện	trong	Từ	điển	bách	khoa	Y	học	Việt	Nam	Thời	gian	là	chánh	án	công	minh	nhất	như	4	cuốn	Bách	khoa	thư	bệnh	học	thuần	túy	khoa	học	y	học	xuất	bản	từ	năm	1991	đến	trọn	bộ	năm	1995
mà	đã	tái	bản	lần	thứ	6.	Hy	vọng	cuốn	Từ	điển	bách	khoa	Y	học	về	phạm	vi	và	số	lượng	nhà	khoa	học	tham	gia	rộng	lớn	hơn	nhiều,	chất	lượng	cao	hơn	vì	trong	10	năm	qua	tiến	bộ	y	học	trên	thế	giới	và	ở	Việt	Nam	đã	tăng	tốc	ngoạn	mục	về	chất	lượng,	chiều	sâu	và	nhiều	ứng	dụng	hơn	bao	giờ	hết	sẽ	được	đông	đảo	nhân	dân	và	đồng	nghiệp	hưởng	ứng
vì	thực	sự	đã	giúp	cho	công	việc	tra	khảo,	ứng	dụng,	nâng	cao	kiến	thức	và	biết	bảo	vệ	sức	khỏe	của	cá	nhân	và	cộng	đồng	hiệu	quả	hơn.	Đó	chính	là	mong	ước	của	Bộ	Y	tế	khi	tài	trợ	cho	việc	biên	soạn	cuốn	từ	điển	này	và	cũng	là	mong	ước	của	các	nhà	khoa	học	y	học	bậc	thầy	tuổi	đã	ngoài	70	và	cùng	học	trò	mình	được	bày	tỏ	kiến	thức	tích	lũy	suốt
đời,	đem	ra	trình	bày	với	nhân	dân	và	đồng	nghiệp.	Cũng	như	Dược	thư	Quốc	gia	Việt	Nam.	Ban	thường	trực	quyết	định	cho	ấn	hành	Từ	điển	Bách	khoa	y	học	Việt	Nam	-	tập	I	để	hầu	nhận	thêm	ý	kiến	đóng	góp	của	độc	giả	nhằm	góp	phần	cho	Từ	điển	Bách	khoa	y	học	Việt	Nam	có	vị	trí	xứng	đáng	trong	kho	tàng	tri	thức	y	học	nước	nhà.	Trân	trọng	giới
thiệu	thành	quả	của	các	nhà	khoa	học	ngành	y	tế.	Mời	quý	vị	theo	dõi	thêm	cuốn	sách	từ	điển	cây	thuốc	việt	nam	(bộ	mới)	Bộ	sách	từ	điển	cây	thuốc	việt	nam	được	chia	làm	2	tập	có	giá	bán	là	1.500.000	đồng	Cuốn	Từ	điển	Cây	thuốc	Việt	Nam	xuất	bản	đến	nay	đã	đáp	ứng	ở	một	mức	độ	nhất	định,	nhu	cầu	tìm	hiểu	về	cây	thuốc	Việt	Nam	của	bạn	đọc
trong	nưóc	và	người	nước	ngoài.	Nhiều	tác	giả	các	công	trình	liển	quan	đến	tài	nguyên	thực	vật	và	cây	thuốc	dã	trích	dẫn	các	nội	dung	cần	thiết.	Nhiều	nhà	khoa	học	quan	tâm	đến	các	sàn	phẩm	làm	thuốc	cũng	dã	dựa	vào	những	tư	liệu	dã	có	để	nghiên	cứu,	tìm	tòi	và	tạo	ra	những	sản	phẩm	phục	vụ	việc	chữa	bệnh	ưà	bảo	vệ	sức	khỏe	của	nhân	dân.
Cũng	có	người	như	Lương	y	Trần	Xuân	Hòa	ở	thành	phổ	Vũng	Tàu	đã	diễn	dạt	nội	dung	của	từng	cây	thuốc	bằng	một	bài	thơ	với	mong	muốn	giúp	cho	bạn	bè	nhớ	dề	dàng	các	tinh	chất	và	hiệu	quả	trị	bệnh	của	mỗi	loài	cây	thuốc.	TRUNG	TÂM	SÁCH	Y	DƯỢC	-	BÁN	SÁCH	TOÀN	QUỐC	GIAO	SÁCH	SAU	30	PHÚT	ĐẶT	HÀNG	TẠI	HÀ	NỘI	VÀ	TP.HCM	Vui
lòng	liên	hệ:	0973	466	809	-	0964	604	626	nguồn:	biểu	thuế	xuất	nhập	khẩu	(MIỄN	PHÍ	VẬN	CHUYỂN	TẬN	NƠI	TẤT	CẢ	CÁC	ĐƠN	HÀNG)	Ebook.vn7.org	xin	được	giới	thiệu	cuốn	tử	điển	Y	học	Việt	Nam,	đây	là	một	cuốn	từ	điển	nhỏ	gọn	với	các	thuật	ngữ	y	học	tiếng	việt	rõ	ràng	giúp	người	xem	bước	đầu	hiểu	được	thuật	ngữ,	sau	đó	là	có	thể	sử	dụng
thuật	ngữ.	Người	xem	sẽ	có	những	cái	nhìn	tổng	quát	nhất	về	vấn	đề	y	học.	Từ	điển	được	sắp	xếp	theo	thứ	tự	danh	mục	theo	alphabe:	Từ	điển	Y	học	Việt	Nam	–	Mục	A	ÁC	TÍNH	(y),	trạng	thái	bệnh	lý	đặc	biệt	nguy	hiểm	có	thể	gây	tử	vong	trong	thời	gian	ngắn	cho	bệnh	nhân.	Vd.	U	ác	tính	(ung	thư),	sốt	rét	ác	tính,	thương	hàn	nhập	lý	(thuật	ngữ	y	học
cổ	truyền	dân	tộc).	ADN.	(sinh;	Ph.	Acide	désoxyribonucléique;	A.	DNA),	axit	nucleic,	chủ	yếu	tìm	thấy	trong	nhiễm	sắc	thể,	chứa	thông	tin	di	truyền	của	sinh	vật.	Phân	tử	ADN	được	cấu	thành	từ	hai	chuỗi	xoắn	của	polinucleotit,	chuỗi	nọ	xoắn	quanh	chuỗi	kia,	tạo	nên	xoắn	kép.	Các	phân	tử	photphat	được	sắp	xen	kẽ	với	các	phân	tử	đường	deoxiribozơ
dọc	theo	cả	hai	chuỗi	và	mỗi	phân	tử	đường	đều	kết	hợp	với	một	bazơ	nitơ	là	ađenin,	guanin,	xitosin	hoặc	thimin	(x.	Hình	vẽ).	Hai	chuỗi	liên	kết	với	nhau	bằng	các	mối	liên	kết	giữa	các	bazơ.	Trật	tự	các	bazơ	dọc	theo	chuỗi	tạo	nên	mã	di	truyền.	Mã	này	xác	định	trật	tự	chính	xác	của	các	axit	amin	trong	protein.	Qúa	trình	tổng	hợp	protein	thông	qua
hoạt	động	của	ARN	thông	tin.	Nhờ	phiên	mã,	ARN	truyền	thông	tin	từ	mã	di	truyền	đến	những	vị	trí	tổng	hợp	protein	(ribosom).	Ở	đó	nó	đựơc	dịch	mã	thành	trật	tự	của	các	axit	amin	của	protein	(x.	Hình	vẽ).	ADN	là	vật	chất	di	truyền	của	tất	cả	sinh	vật,	trừ	virut	là	ARN.	Cùng	với	ARN	và	histon,	ADN	cấu	thành	các	nhiễm	sắc	thể	của	các	tế	bào	nhân
nguyên	(x.	ARN).	AĐRENALIN	(sinh	hoá;	A	adrenalin),	C9H1303N.	Tên	thương	mại	của	epinephrin	(Ph.	Épinéphrine).	A	là	hocmon,	tiết	ra	từ	tuyến	thượng	thận	của	động	vật	và	người,	giống	với	các	dẫn	truyền	noradrenalin	do	đầu	cuối	của	các	dây	thần	kinh	giao	cảm	tiết	ra.	Tinh	thể	màu	trắng,	tnc	=	211	–	2120C;	độ	quay	cực	riêng	với	tia	D	ở	200C	–
53,50C.	Tan	nhiều	trong	nước	nóng;	ít	tan	trong	nước	lạnh;	không	tan	trong	ete,	clorofom,	benzen	và	ethanol	tuyệt	đối;	tan	trong	dung	dịch	axit	với	kiềm,	nhưng	không	tan	trong	amoniac.	A	tạo	thành	màu	xanh	lá	cây	với	sắc	clorua	(FeCl3)	và	có	nhiều	phản	ứng	đặc	trưng	của	phenol.	A	gây	kích	thích	sự	trao	đổi	chất,	vv.	Khi	cảm	xúc	tăng	lên.	Tổng	hợp
A	bằng	cách	ngưng	tụ	pirocatechin	với	axit	monocloaxetic	hoặc	lấy	từ	tuyến	thượng	thận	của	động	vật	bậc	cao.	A	kết	hợp	với	axit	clohidric	tạo	thành	muối	được	dùng	làm	thuốc	trợ	tim,	tăng	huyết	áp.	AFLATOXIN	(nông),	chất	độc	do	nấm	mốc	Aspergillus	flavus	tiết	ra.	Nấm	A.	flavus	phát	triển	trên	hạt	lạc,	khô	dầu	lạc	bị	ẩm	ướt	và	trên	nhiều	sản	phẩm
thực	vật	khác.	A	tác	động	trước	hết	đối	với	gan	và	gây	tử	vong	nặng	cho	vịt	con,	gà	tây	và	ga;	lợn	con	và	bê	cũng	bị	nhiễm	độc.	A	làm	cho	cải	xoong	không	nảy	mầm	được,	dù	chỉ	với	nồng	độ	1	microgam	trong	1	lít	nước.	ÁM	ẢNH	(y)	1.	Sự	đeo	đuổi,	lởn	vởn	khôn	dứt	ở	trong	đầu	về	một	ý	nghĩ	hay	hình	ảnh	nào	đó	khiến	người	ta	băn	khoăn,	lo	lắng.	2.
Biểu	hiện	vô	thức	về	hoạt	động	bệnh	lý	trong	một	vài	khu	vực	tâm	thần	của	bệnh	nhân	dưới	dạng	những	tình	cảm,	ý	nghĩ	nặng	nề,	nghi	ngờ,	lo	lắng.	Trạng	thái	bệnh	lý	của	AA	có	thể	kèm	theo	buồn	rầu	đột	ngột,	nặng	vùng	tim,	tim	đập	nhanh,	cảm	giác	nóng	dữ	hay	rét	run,	da	ẩm,	xanh	tím,	dáng	đi	chệch	choạng.	Trong	tất	cả	các	trường	hợp,	người
bệnh	vẫn	biết	rõ	sự	vô	lý,	nhưng	không	có	khả	năng	loại	trừ.	Nhờ	duy	trì	được	óc	phân	tích	mà	có	khi	người	bệnh	không	thực	hiện	những	hành	động	gây	nguy	hiểm	cho	bản	thân	hoặc	cho	người	xung	quanh.	Nguyên	nhân	thường	là	do	chấn	thương	tâm	lý	(nhiều	trường	hợp	không	tìm	được	nguyên	nhân).	Điều	trị	bằng	cách	tạo	cho	bệnh	nhân	môi	trường
sống	yên	tĩnh,	tránh	chấn	động	thần	kinh,	dùng	tâm	lý,	liệu	pháp	thư	giãn,	thuốc	an	thần	theo	chỉ	định.	ÁM	ẢNH	SỢ.	(y;	phobia),	trạng	thái	biểu	hiện	lo	âum	hoảng	sợ	trong	những	hoàn	cảnh	nhất	định	hoặc	trước	một	đối	tượng	nhất	định,	không	thay	đổi	với	từng	bệnh	nhân.	Nội	dung	của	AAS	rất	đa	dạng:	sợ	AAS	(phobophobia)	–	trạng	thái	sợ	của	suy
nhược	tâm	thần;	AAS	nước	(hydrophobia)	–	trạng	thái	bệnh	lý	sợ	nước	và	các	chất	lỏng	nói	chung	hoặc	trong	bệnh	dại;	AAS	ánh	sáng	(photphobia)	–	không	chịu	đựng	được	ánh	sáng	do	tổn	thương	của	mắt	hoặc	trong	bệnh	dại;	AAS	tối	(nyctophobia)	–	trạng	thái	bệnh	lý	sợ	đêm	tối;	AAS	ngủ	(hypnophobia)	–	trạng	thái	bệnh	lý	sợ	giấc	ngủ.	ÁM	THỊ	(y),
dùng	ánh	mắt,	cử	chỉ,	vv,	đặc	biệt	là	lời	nói,	để	tạo	nên	sự	thư	dãn	tinh	thần	cho	người	khác	buộc	họ	làm	theo	ý	mình,	ý	kiến	của	mình.	AT	là	cơ	sở	của	thuật	thôi	miên,	tạo	nên	một	trạng	thái	đặc	biệt	ngủ	nửa	vời,	trong	đó	người	bị	AT	không	thể	làm	chủ	được	mình	và	thực	hiện	tất	cả	các	mệnh	lệnh	của	người	AT;	Trẻ	em,	người	kém	phát	triển	trí	tuệ,
người	đang	có	tâm	trạng	băn	khoăn,	ở	trạng	thái	kích	động,	vv..	dễ	bị	AT.	AT	có	khả	năng	chữa	khỏi	một	số	hội	chứng	cơ	năng.	AMIDAN	(y;	Ph.	Amygdale;	tk,	hạch	hạnh	nhân),	tổ	chức	lympho	nằm	ở	hai	bên	họng	có	hình	dạng	giống	hạt	hạnh	nhân,	tên	gọi	đầy	đủ	là	amidan	khẩu	cái	(gọi	tắt	là	A).	Ở	vùng	họng	còn	có	A	vòm	họng.	A	vòi	nhĩ,	A	đáy	lưỡi.
Cùng	với	các	tổ	chức	lympho	rải	rác	ở	vùng	họng,	các	A	có	chức	năng	tăng	cường	miễn	dịch	cho	cơ	thể	như	các	tổ	chức	lympho	nói	chung.	A	và	các	tổ	chức	dịch	cho	cơ	thể	như	các	tổ	chức	lympho	nói	chung.	A	và	các	tổ	chức	lympho	phát	triển	về	khối	lượng	cho	đến	tuổi	dậy	thì	và	giảm	dần	ở	lứa	tuổi	thanh	niên	(xt.	Cắt	amiđan;	Viêm	amiđan.	AMIĐAN
TIỂU	NÃO	(y:	tk.	hạnh	nhân	tiểu	não),	tổ	chức	nằm	ở	mặt	dưới	của	tiểu	não.	Khi	tăng	áp	lực	trong	sọ,	ATN	có	thể	bị	tụt,	kẹt	vào	lỗ	chẩm,	chèn	ép	hành	tuỷ,	gây	nên	biến	chứng	đặc	biệt	nguy	kịch.	AMILAZA	(hoá	sinh:	A.	amylase),	enzim	phân	huỷ	thuỷ	phân	polisacarit	(tinh	bột,	glucogen,…)	trong	các	cơ	thể	sống.	Tuỳ	thuộc	vào	sản	phẩm	thuỷ	phân,
phân	biệt	ba	dạng	a,	b,	g,	amilaza.	Tồn	tại	rất	phổ	biến	trong	thiên	nhiên	(trong	tế	bào	động	vật	và	cả	trong	vi	khuẩn).	Trong	một	số	tế	bào	động	vật,	A	tồnt	ại	ở	trạng	thái	liên	kết.	Tham	gia	vào	quá	trình	tiêu	hoá	của	người	và	động	vật.	A	dùng	trong	công	nghiệp	sản	xuất	etanol,	bánh	mì	và	trong	sản	xuất	glucozơ.	AMIP	(sinh,	Amoeba),	chi	Trùng	chân
giả,	thuộc	ngành	Động	vật	nguyên	sinh.	Cơ	thể	hiển	vi,	phân	bố	rộng	trong	nước	ngọt.	Có	hình	dạng	thay	đổi	liên	tục	do	hình	thành	chân	giả	để	vận	chuyển,	bắt	mồi.	Điều	hoà	áp	suất	thẩm	thấu	và	bài	tiết	nhờ	các	không	bào.	Sinh	sản	bằng	phân	đôi.	Có	khả	năng	hình	thào	bào	xác	(nang	–	kén)	khi	gặp	điều	kiện	không	thuận	lợi.	A	kí	sinh	trong	ruột
người	và	động	vật,	gây	bệnh	đường	ruột.	Ở	người,	A	(Entamoeba	histolytica)	gây	bệnh	lỵ	amip,	tạo	ra	các	vết	loét	dạng	núi	lửa	trên	mặt	thành	ruột,	ăn	hồng	cầu	và	có	thể	theo	máu	vào	bạch	huyết	gây	apxe	gan.	Bệnh	lị	amip	phổ	biến	ở	vùng	nhiệt	đới.	Ở	Việt	Nam,	tỷ	lệ	nhiễm	bệnh	trước	1945	khoảng	10	–	20%,	gần	đây	giảm	còn	5%.	Bệnh	có	thể	phát
triển	thành	dịch,	đặc	biệt	trong	mùa	mưa	lũ	(x.	Động	vật	nguyên	sinh.	Trùng	chân	rễ).	AN	TOÀN	DỊCH	BỆNH	(nông),	hệ	thống	các	biện	pháp	bảo	đảm	cho	vật	nuôi	không	hoặc	ít	bị	dịch	bệnh,	sinh	trưởng	và	phát	triển	đều.	Bao	gồm	việc	nuôi	dưỡng	tốt,	đủ	thức	ăn	về	chất	và	về	lượng;	vệ	sinh	chuồng	trại:	tiêm	chủng	phòng	dịch;	chữa	bệnh	kịp	thời,	dập
tắt	nhanh	các	ổ	dịch	và	không	cho	để	tái	phát.	ANBUMIN	NIỆU	(y;	tk	protein	niệu),	hiện	tượng	nước	tiểu	có	protein.	Anbumin	huyết	thanh	người	có	trọng	lượng	phân	tử	68500	và	đông	vón	ở	670C	và	đông	vón.	Bình	thường	AN	có	rất	ít	trong	24	giờ	và	không	phát	hiện	được	bằng	những	phương	pháp	thông	thường.	AN	gặp	trong	các	bệnh	thận	cấp	(viêm
thận,	lao	thận,	giang	mai	thận,	thoái	hoá	thận	dạng	tinh	bột,	thận	hư	v.v…)	và	các	bệnh	ngoài	thận	(bệnh	tim	nặng,	nhiễm	khuẩn	nặng,	nhiễm	độc	chì,	thuỷ	ngân,	nhiễm	độc	thai	nghén,	v.v…).	Trong	y	tế,	mỗ	lần	khám	thai,	bắt	buộc	phải	tìm	AN	để	đề	phòng	hội	chứng	nhiễm	độc	thai	nghén,	sản	giật,	thai	chết	lưu	(những	tai	biến	nặng	ở	người	có	thai).
ANĐOSTERON	(sinh;	A.	aldosterone),	hocmon	steroit	hình	thành	từ	vỏ	tuyến	thượng	thận,	kiểm	tra	nồng	độ	ion	natri	và	kali	ở	động	vật	có	vú.	A	cho	phép	tái	hấp	thụ	ion	natri	và	tiết	ion	kali	ở	ống	thận,	tăng	cường	hấp	thụ	ion	natri	của	ruột.	Làm	nồng	độ	ion	natri	trong	máu	tăng,	ion	kali	giảm.	ANĐROGEN	(sinh;	A.	androgen).	Hocmon	steroit	sinh	dục
đục,	kiểm	tra	sự	phát	triển	và	duy	trì	những	đặc	điểm	sinh	dục	đực	sơ	cấp	và	thứ	cấp	(như	râu	và	giọng	nói	trầm	ở	đàn	ông),	cơ	quan	sinh	dục	phụ	và	sinh	tinh	trùng.	A	do	tinh	hoàn	sinh	ra	(một	số	ít	được	tạo	ra	ở	buồng	trứng	và	vỏ	tuyến	thượng	thận).	A	quan	trọng	nhất	là	testosteron.	Cắt	bỏ	tinh	hoàn	sẽ	làm	teo	cơ	quan	sinh	dục	phụ.	Có	thể	dùng	A
để	thay	thế	tinh	hoàn	bị	cắt	bỏ.	A	còn	được	dùng	trong	điều	trị	một	số	bệnh	như	suy	tuyến	yên,	suy	tuyến	sinh	dục	và	trong	điều	trị	ung	thư	vú.	A	cũng	có	hoạt	tính	đồng	hoá,	kích	thích	sinh	trường	và	hình	thành	mô	mới.	ANĐROSTERON	(sinh;	A.	androsterone),	loại	hocmon	steroit,	hình	thành	ở	gan	trong	quá	trình	trao	đổi	chất	testosteron	(x.
Androgen)	ẢO	GIÁC	(y),	cảm	giác,	tri	giác	xuất	hiện	trong	khi	thực	tế	không	có	mặt	sự	vật	hoặc	hiện	tượng	tương	ứng,	là	một	trạng	thái	bệnh	lý	này	sinh	do	sự	phóng	ngoại	(x.	phóng	ngoại)	không	chủ	định	các	hình	ảnh	tâm	lý.	Các	bệnh	của	hệ	thần	kinh	trung	ương	hay	ngoại	vi,	các	nhiễm	độc	hoá	chất	và	thuốc	đều	có	thể	gây	AG.	ASPIRIN	(hoá,	A
aspirin)	x.	Axit	axetylsalixilic	ATP	(sinh;	A	adenosine	triphosphate)	chất	mang	năng	lượng	vạn	năng	có	trong	tất	cả	các	tế	bào,	được	tạo	thành	từ	ademocin	và	ba	gốc	axit	photphoric.	Năng	lượng	từ	quá	trình	hô	hấp	hoặc	từ	ánh	sáng	mặt	trời	(trong	quá	trình	quang	hợp)	được	sử	dụng	để	tổng	hợp	ATP	từ	ADP.	Tác	dụng	của	enzim	tách	gốc	photphat	tận
cùng	khỏi	ATP	chuyển	nó	thành	ADP,	giải	phóng	năng	lượng	dùng	cho	các	quá	trình	khác	nhau	(như	co	cơ,	sinh	tổng	hợp	và	các	hoạt	động	khác).	ADP	có	thể	bị	thuỷ	phân	tiếp,	tạo	thành	AMP	giải	phóng	năng	lượng.	Chế	phẩm	ATP	dùng	trong	y	học.	AXETYLCOLIN	(sinh;	A	acetylcholine,	Ach),	chẫn	dẫn	truyền	thần	kinh	thấy	ở	đa	số	các	synap,	chỗ	tiếp
xúc	giữa	hai	tế	bào	thần	kinh.	Các	sợi	sản	ra	A	gọi	là	sợi	thần	kinh	tiết	A,	đặc	trưng	cho	hệ	thần	kinh	phó	giao	cảm	(x.	Chất	dẫn	truyền	thần	kinh)	AXIT	AMIN	(hoá,	sinh;	A	aminoacid),	hợp	chất	hữu	cơ	có	chứa	nhóm	cacboxyl	(-COOH)	và	nhóm	amin	(-NH2),	vừa	có	tính	axit	vừa	có	tính	bazơ	(lưỡng	tính).	Tuỳ	theo	vị	trí	của	nhóm	amin	đối	với	nhóm
cacboxyt,	người	ta	phân	biệt	a-,	b-	và	g-	aminoaxit.	Các	AA	có	nguồn	gốc	tự	nhiên	đều	là	a-aminoaxit	(nhóm	amin	nối	với	cacbon	a).	Cấu	tạo	của	AA	gồm	các	tinh	thể	màu	trắng,	tham	gia	trong	quá	trình	tổng	hợp	nhiều	chất	chứa	nitơ	quan	trọng	trong	cơ	thể	sống.	Hiện	nay,	đã	biết	trong	thiên	nhiên	có	150	loại	AA,	trong	đó	có	20	loại	tham	gia	cấu	tạo
protein.	Phần	lớn	thực	vật	là	vi	sinh	vật	có	khả	năng	tổng	hợp	tất	cả	các	AA	cần	thiết	cho	chúng.	Động	vật	và	người	không	có	khả	năng	tổng	hợp	một	số	AA	mà	phải	lấy	qua	thức	ăn.	Đó	là	các	AA	cần	thiết	hoặc	không	thay	thế	được	như	acginin,	histidin,	isolơxin,	lơxin,	lisin,	methionin,	phenilalanin,	treonin,	triptophan,	tirosin,	valin.	Có	các	AA	tích	điện
âm	ở	pH	trung	tính,	trong	phân	tử	của	chúng	có	hai	nhóm	cacboxyl	và	một	nhóm	amin	gọi	là	AA	axit,	vd.	Axit	asparaginic,	axit	glutamic.	Có	các	AA	tích	điện	dương	ở	pH	trung	tính	gọi	là	A	kiềm,	vd.	Lisin,	acginin	histidin.	Bột	cá,	bột	sữa,	thức	ăn	lên	men,	khô	dầu…	là	những	thức	ăn	giầu	AA.	Ngày	nay,	một	số	AA	đựơc	điều	chế	bằng	cách	thủy	phân
protein	hoặc	tổng	hợp	hữu	cơ	để	bổ	sung	vào	thức	ăn	cho	người,	gia	súc,	côn	trùng.	AA	cũng	là	hợp	chất	ban	đầu	để	tổng	hợp	các	loại	poliamit,	phẩm	nhuộm	và	dược	phẩm.	AXIT	ASCOBIC	(hoá;	A.	ascorbic	acid;	cg.	Axit	L	–	ascobi,	vitamin	C),	C6H806.	Là	tinh	thể	trắng	thường	ở	dạng	hình	tấm,	đôi	khi	ở	dạng	hình	kim,	tnc	=	1920C.	Có	trong	rau	và	quả
(cà	chua,	khoai	tây,vv).	Tổng	hợp	từ	D-glucozơ.	Tan	trong	nước,	etanol,	không	tan	trong	ete,	clorofom,	benzen,	ete	dầu	hoả,	bền	trong	không	khí	khô.	Dùng	làm	chất	chống	oxi	hoá,	làm	tác	nhân	khử	trong	hoá	phân	tích;	các	muối	sắt,	canxi,	natri	của	AA	được	dùng	trong	nghiên	cứu	sinh	hoá.	AA	là	thuốc	chữa	bệnh	thiếu	vitamin	C	và	các	chứng	chảy
máu	do	thiếu	chất	này.	AXIT	GLUTAMIC	(hoá;	A.	glucamic	acid;	cg.	Axit	a	–	aminoglutaric,	axit	2	–	aminopentandioe),	HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH.	Thuộc	loại	axit	amin	có	chứa	một	nhóm	amin	và	hai	nhóm	cacboxyl.	Điều	chế	bằng	cách	tổng	hợp	hoặc	lên	men	gluxit.	Axit	L	(+)	–	glutamic	(thường	gọi	axit	glutamic)	là	những	tinh	thể	không	màu,
tnc=247	–	2490C	(phân	huỷ),	thăng	hoa	ở	2000C,	độ	quay	cực	riêng	với	tia	D	ở	220C:	310C.	Ít	tan	trong	nước,	etanol;	không	tan	trong	ete,	axeton.	Đóng	vai	trò	quan	trọng	trong	việc	trao	...	-	tailieumienphi.vn	nguon	tai.lieu	.	vn
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